
Kết quả phúc khảo kỳ thi Lần 1 Học kỳ 1 Năm học 2015-2016 (Cơ sở Vũng Tàu)

TT Mã số sinh viênHọ và tên: Lớp (QLSV): Tên Học phần Mã HP A 
P.khảo

b1 b2 b3 B c1 c2 C ĐGHP Chữ Số Ghi chú

1 1421011137 Nguyễn Bá Hoàng K59 - Tự Động Hóa Vật lý đại cương A2 + TN 4010202 1.0 10 7 8.5 8 8.0 4 D 1
2 1421011311 Nguyễn Ngọc Thanh K59 - Tự Động Hóa Vật lý đại cương A2 + TN 4010202 1.0 9 6 7.5 10 10.0 3.9 F 0
3 1221011077 Nguyễn Tuấn Thiên K57 - Khoan khai thác Địa vật lý đại cương 4060142 8.5 7 7 7 7 8 10 9.0 8.1 B+ 3.5
4 1421011131 Phạm Khắc Hòa K59 - Tự động hóa Cơ lý thuyết 4010501 4.0 5 4 4.5 5 10 7.5 4.5 D 1
5 1421011129 Ngô Viết Gia Hòa K59 - Tự động hóa Cơ lý thuyết 4010501 0.5 4 4 4 5 10 7.5 2.3 F 0
6 1421011430 Phan Thị Hồng Vy K59 - Lọc hóa dầu Cơ lý thuyết 4010501 3.5 8 8 8 10 10 10.0 5.5 C 2
7 1321011036 Phùng Quang Hiếu K58 - Khoan Khai Thác Địa chất cấu tạo và vẽ bản đ 4040105 7.0 9 9 9 9.0 7.8 B 3  
8 1321011104 Trần Quốc Toản K58 - Khoan Khai Thác Địa chất cấu tạo và vẽ bản đ 4040105 0.0 9 9 9 9.0 3.6 F 0 chép bài
9 1321011105 Lương Văn Toành K58 - Khoan Khai Thác Địa chất cấu tạo và vẽ bản đ 4040105 0.0 9 9 9 9.0 3.6 F 0 chép bài

10 1321011112 Đỗ Lâm Tùng K58 - Khoan Khai Thác Địa chất cấu tạo và vẽ bản đ 4040105 0.0 9 9 9 9.0 3.6 F 0 chép bài
11 1321011091 Trịnh Phương Qúy K58 - Khoan Khai Thác Địa chất cấu tạo và vẽ bản đ 4040105 0.0 9 9 9 9.0 3.6 F 0 chép bài
12 1321011097 Phạm Văn Sơn K58 - Khoan Khai Thác Địa chất cấu tạo và vẽ bản đ 4040105 0.0 9 9 9 9.0 3.6 F 0 chép bài
13 1321011098 Trương Thanh Tài K58 - Khoan Khai Thác Địa chất cấu tạo và vẽ bản đ 4040105 0.0 9 9 9 9.0 3.6 F 0 chép bài
14 1421011056 Trần Văn Duẩn K59 - Khoan khai thác Hình học họa hình 4010401 2.0 8 8 9 10 9.5 4.6 D 1  
15 1221011058 Nguyễn Thanh Toàn K57 - Khoan Khai Thác Tính chất vật lý tầng chứa 4060410 8.0 8 8 10 10.0 8.2 B+ 3.5  
16 1221011094 Trịnh Quang Tuyên K57 - Khoan Khai Thác Tính chất vật lý tầng chứa 4060410 4.5 8 8 10 10.0 6.1 C 2  
17 1421011331 Trần Văn Thịnh K59 - Lọc hóa dầu Hoá vô cơ phần 1+ TN 4010303 0.5 4 4 9 5.7 9 9 9.0 2.9 F 0  
18 1421011356 Nguyễn Sĩ Tình K59 - Lọc Hóa Dầu Hoá vô cơ phần 1+ TN 4010303 0.5 8 8 9 8.3 9 9 9.0 3.7 F 0  
19 1421011182 Trần Trịnh Quang KhoK59 - Khoan khai thác Giải tích I 4010102 3.5 9 10 9 9.3 9 9 9.0 5.8 C 2 Học ghép
20 1421011114 Nguyễn Hữu Hạnh K59 - Khoan khai thác Toán tối ưu 4010110 8.0 9 9 9 9.0 8.4 B+ 3.5  
21 1421011058 Nguyễn Thị Dung K59 - Tự Động Hóa Tư tưởng Hồ Chí Minh 4020201 2.0 6 7 6.5 10 10.0 4.2 D 1  
22 1321011093 Lê Như Quỳnh K58 - Lọc Hóa Dầu Kỹ thuật môi trường trong c 4060311 1.5 5.5 5.5 8 8.0 3.4 F 0  
23 1221011217 Hoàng Thị Hòa K57 - Thiết Bị Dầu Khí Thiết bị khoan dầu khí 2 4060512 0.5 9.5 9.5 10 10.0 4.2 D 1  
24 1521011228 Phạm Hữu Triệu 60A Tin đại cương 4080201 2.0 3 3 8 8.0 2.9 F 0  
25 1221011170 Nguyễn Tiến Đạt K57 - Tự Động Hóa Mô hình hóa và mô phỏng q 4090212 1.0 6 6 8 8.0 3.2 F 0  
26 1221011170 Nguyễn Tiến Đạt K57 - Tự Động Hóa Điều khiển tự động truyền đ 4090216 0.0 2 3 2.5 10 10.0 1.8 F 0  
27 1421011131 Phạm Khắc Hòa K59 - Tự động hóa Kỹ thuật thủy khí C 4090418 2.0 6 6 8 8.0 3.8 F 0  
28 1321011036 Phùng Quang Hiếu K58 - Khoan Khai Thác Máy thủy lực và máy nén kh 4090541 6.5 7.5 7.5 10 10.0 7.2 B 3  
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